Cộng hoà Cốt-đi-voa

1-Tổng quan về Cốt-đi-voa 

1.1- Điều kiện tự nhiên

Cộng hòa Cốt-đi-voa (hay còn gọi là Bờ Biển Ngà vì nước này trước đây là nơi buôn bán ngà voi lớn nhất thế giới) có biên giới giáp với Mali, Burkina Faso, Ghana, Liberia, Ghine và vịnh Ghine. Với diện tích 322.460km2, Cốt-đi-voa có dân số khoảng 18,5 triệu người (năm 2009). Mặc dù Iamusukro được chọn làm thủ đô từ năm 1983 nhưng thành phố Abidjan vẫn là trung tâm hành chính cũng như kinh tế thương mại. Các thành phố lớn khác là Dimbokro, Daloa, Sasandra, Tabou. 

Cốt-đi-voa có ba vùng khí hậu: vùng ven biển phía nam chịu tác động của khí hậu xích đạo nóng ẩm, vùng rừng miền trung có khí hậu cận nhiệt đới, vùng trảng cỏ phía bắc có khí hậu khô và nóng. Về tài nguyên thiên nhiên, Cốt-đi-voa có các loại khoáng sản như dầu mỏ, kim cương, mangan, quặng sắt, cobalt, boxit.

1.2- Điều kiện xã hội

Vào thế kỷ 15, người châu Âu đã đến buôn bán với Cốt-đi-voa. Từ năm 1893, Pháp thực hiện chế độ thực dân ở Cốt-đi-voa. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, đảng Dân chủ Cốt-đi-voa ra đời, lãnh đạo đấu tranh đòi độc lập. Ngày 7/12/1960, Cốt-đi-voa tuyên bố độc lập. 
Từ khi độc lập cho đến năm 1990, Cốt-đi-voa thực hiện chế độ độc đảng. Chỉ duy nhất đảng Dân chủ nắm quyền lãnh đạo đất nước. Đến tháng 11/1990, cuộc bầu cử Quốc hội đa đảng đầu tiên được tổ chức, có 19 đảng đối lập tham gia nhưng đảng Dân chủ vẫn giành đa số tuyệt đối và tiếp tục nắm quyền.
Cốt-đi-voa theo chính thể cộng hoà. Đứng đầu Nhà nước là Tổng thống, đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng. Tổng thống được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm. Thủ tướng do Tổng thống bổ nhiệm. 


Trong vài năm qua, chính quyền Cốt-đi-voa phải đối phó với những vụ biến động lớn của học sinh, sinh viên đòi cải cách toàn diện và mở rộng dân chủ hơn nữa. Ngoài ra, bất ổn chính trị còn xảy ra trong giới cầm quyền. Hiện nay, tình hình chính trị xã hội của Cốt-đi-voa đang bất ổn.

Cốt-đi-voa có 60% dân số theo đạo Hồi, 15% theo đạo Thiên chúa và 25% theo các tín ngưỡng bản địa. Nhìn chung giữa các tôn giáo có mối quan hệ hòa hợp. Tuy nhiên trong bối cảnh tình hình chính trị xã hội có biến động thời gian qua, một số xung đột giữa cộng đồng người Hồi giáo ở miền bắc và cộng đồng người Thiên chúa giáo ở miền nam đã nảy sinh.

1.3- Tình hình kinh tế

Kể từ khi diễn ra cuộc khủng hoảng chính trị vào tháng 9/2002, kinh tế Cốt-đi-voa đã đi xuống do bị cắt giảm phần lớn viện trợ từ bên ngoài (trừ viện trợ nhân đạo) dẫn đến nợ trong nước và nước ngoài tăng, lượng vốn FDI sụt giảm. Cuộc bầu cử tổng thống năm 2007 đã góp phần phục hồi nền kinh tế với tỷ lệ tăng trưởng là 1,7% năm 2007 và 2,3% năm 2008. GDP bình quân đầu người là 1100 USD. Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài như điều kiện khí hậu và giá nguyên liệu trên thị trường quốc tế.

Hoạt động kinh tế của Cốt-đi-voa đã chống chọi khá tốt với cuộc khủng hoảng kinh tế thời gian qua. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tăng gần 16% năm 2009, song lạm phát vẫn giữ ở mức 3%. Tỷ lệ tăng trưởng GDP ước đạt 3,7% năm 2009 và dự kiến 4,2% năm 2010.

Kinh tế Cốt-đi-voa chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lĩnh vực đóng góp gần 1/4 GDP và sử dụng 2/3 số dân lao động của cả nước. Cốt-đi-voa là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu hạt ca cao, cà phê và dầu cọ lớn nhất thế giới. Sản xuất cao su cũng tăng liên tục trong những năm qua. Lĩnh vực sản xuất dầu lửa và khí đốt bắt đầu chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân với tỷ lệ tăng trưởng là 1,2% vào năm 2008. Ngoài ra còn có một số hoạt động khai thác khác như vàng, kim cương, nicken.

Lĩnh vực công nghiệp đóng góp 25% vào GDP. Các ngành công nghiệp chính gồm chế biến thực phẩm, dệt may, vật liệu xây dựng, phân bón, đóng hộp cá ngừ và lắp ráp ôtô, xe đạp, xe máy.

Lĩnh vực dịch vụ có mức tăng trưởng nhanh, đạt 3,1% năm 2009, đóng góp gần 50% GDP. Hiện nay, ngành viễn thông đang có sự phát triển mạnh mẽ.

Về ngoại thương, Cốt-đi-voa là trung tâm của các hoạt động thương mại tại khu vực Tây Phi. Nước này là thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA) gồm 8 quốc gia áp dụng một biểu thuế đối ngoại chung (TEC). Cốt-đi-voa cũng tham gia Khu vực đồng Franc và ký Hiệp định đối tác kinh tế theo giai đoạn (APE) với Liên minh châu Âu vào tháng 11/2008 nhằm duy trì hệ thống ưu đãi thương mại giữa EU và nước này. Cốt-đi-voa mở cửa thị trường rộng rãi với các nước láng giềng và giữ vai trò là trung tâm nhờ có cảng trung chuyển quốc tế Abidjan.

Ba khách hàng chính của Cốt-đi-voa là Đức, Ni-giê-ri-a và Hà Lan. Năm 2008, Cốt-đi-voa xuất khẩu 7,7 tỷ USD, chủ yếu là ca cao (chiếm 40% thu xuất khẩu), nhiên liệu khoáng sản và dầu lửa, xe hơi, gỗ, hạt điều, bông, tàu thuyền. Ba nước cung cấp chính của Cốt-đi-voa là Pháp, Ni-giê-ri-a và Trung Quốc. Năm 2008, tổng giá trị nhập khẩu của nước này đạt 5,3 tỷ USD với các mặt hàng chính gồm có xăng dầu, máy móc thiết bị và lương thực. Theo điều tra của FAO, Cốt-đi-voa là nước tiêu thụ gạo lớn trên thế giới. Nhu cầu về gạo đã tăng gấp ba lần từ 300.000 tấn năm 1990 lên 750 nghìn tấn năm 2003 và lên tới 900.000 tấn năm 2006. Ước tính mỗi người dân tiêu thụ khoảng 60 kg/người/năm trong khi sản xuất trong nước chỉ đạt 20-30.000 tấn/năm.

Mặc dù trải qua gần 1 thập kỷ bất ổn chính trị nhưng Cốt-đi-voa vẫn là một nền kinh tế hàng đầu khu vực Tây Phi. Nước này tiếp tục duy trì vai trò là nhà cung cấp chính cho các nước láng giềng như Ghi-nê, Mali, Buốc-ki-na Pha-xô v.v… Cảng Abidjan và tuyến đường sắt nối TP Abidjan (Cốt-đi-voa) với thủ đô Ouagadouro (Buốc-ki-na Pha-xô) tiếp tục là con đường xuất nhập cảnh ưu tiên, nhất là đối với những nước không có biển nằm sâu trong lục địa.

Đầu năm 2010, với việc Ngân hàng thế giới (WB) và một số tổ chức đa phương cam kết giảm nợ và cho vay thêm các khoản tín dụng cho nước này, cùng với những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế thế giới, dự báo kinh tế Cốt-đi-voa sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ.

2- Thị trường Cốt-đi-voa

2.1- Thực trạng thị trường Cốt-đi-voa 

Về ngoại thương, Cốt-đi-voa là trung tâm của các hoạt động thương mại tại khu vực Tây Phi. Nước này là thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA) gồm 8 quốc gia áp dụng một biểu thuế đối ngoại chung (TEC). Cốt-đi-voa cũng tham gia Khu vực đồng Franc và ký Hiệp định đối tác kinh tế theo giai đoạn (APE) với Liên minh châu Âu vào tháng 11/2008 nhằm duy trì hệ thống ưu đãi thương mại giữa EU và nước này. Cốt-đi-voa mở cửa thị trường rộng rãi với các nước láng giềng và giữ vai trò là trung tâm nhờ có cảng trung chuyển quốc tế Abidjan.

Ba khách hàng chính của Cốt-đi-voa là Đức, Ni-giê-ri-a và Hà Lan. Năm 2008, Cốt-đi-voa xuất khẩu 7,7 tỷ USD, chủ yếu là ca cao (chiếm 40% thu xuất khẩu), nhiên liệu khoáng sản và dầu lửa, xe hơi, gỗ, hạt điều, bông, tàu thuyền. Ba nước cung cấp chính của Cốt-đi-voa là Pháp, Ni-giê-ri-a và Trung Quốc. Năm 2008, tổng giá trị nhập khẩu của nước này đạt 5,3 tỷ USD với các mặt hàng chính gồm có xăng dầu, máy móc thiết bị và lương thực. Theo điều tra của FAO, Cốt-đi-voa là nước tiêu thụ gạo lớn trên thế giới. Nhu cầu về gạo đã tăng gấp ba lần từ 300.000 tấn năm 1990 lên 750 nghìn tấn năm 2003 và lên tới 900.000 tấn năm 2006. Ước tính mỗi người dân tiêu thụ khoảng 60 kg/người/năm trong khi sản xuất trong nước chỉ đạt 20-30.000 tấn/năm.

Mặc dù trải qua gần 1 thập kỷ bất ổn chính trị nhưng Cốt-đi-voa vẫn là một nền kinh tế hàng đầu khu vực Tây Phi. Nước này tiếp tục duy trì vai trò là nhà cung cấp chính cho các nước láng giềng như Ghi-nê, Mali, Buốc-ki-na Pha-xô v.v… Cảng Abidjan và tuyến đường sắt nối TP Abidjan (Cốt-đi-voa) với thủ đô Ouagadouro (Buốc-ki-na Pha-xô) tiếp tục là con đường xuất nhập cảnh ưu tiên, nhất là đối với những nước không có biển nằm sâu trong lục địa.

2.2- Tình hình hợp tác quốc tế và mở cửa thị trường


Cốt-đi-voa thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nước này là thành viên của Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS), Liên minh kinh tế và tiền tệ Tây Phi (UEMOA). Cốt-đi-voa cũng là nơi đặt trụ sở của Ngân hàng phát triển châu Phi (ADB).


Trong quan hệ đối ngoại, nước này ưu tiên hướng đến Liên minh châu Âu. Cốt-đi-voa là một trong 33 nước châu Phi nam Sahara được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy chế GSP trong buôn bán với EU. Cốt-đi-voa cũng mở cửa đối với các nước láng giềng, giữ vai trò là trung tâm quá cảnh đối với các nước này. 

Biểu thuế hải quan của Cốt-đi-voa hiện nay tương tự biểu thuế chung của các nước trong khối UEMOA, với bốn mức thuế 0, 5, 10 và 20%. Tuy nhiên hàng nhập khẩu còn phải chịu phí thống kê 2,6% trên giá trị hóa đơn, và thuế giá trị gia tăng 20%. Như vậy nhìn chung hàng nhập khẩu còn phải chịu thuế tương đối cao. Tuy nhiên, hạn ngạch nhập khẩu đã được bãi bỏ. Các nhà nhập khẩu không cần phải xin giấy phép với hầu hết mọi loại sản phẩm. Một số mặt hàng còn phải cần giấy phép nhập khẩu là hàng dệt, sản phẩm dầu mỏ, gia súc và các sản phẩm từ gia súc. Ngoài ra, có một số mặt hàng cấm nhập khẩu như vũ khí, chất nổ, hóa chất độc hại… Ngược lại giấy phép xuất khẩu vẫn được duy trì với nhiều sản phẩm.

3. Quan hệ thương mại Việt Nam - Cốt-đi-voa

Việt Nam và Cốt-đi-voa thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 6/10/1975 nhưng hai bên còn chưa mở đại sứ quán hay lãnh sự quán tại mỗi nước.

Nhận thấy đây là một thị trường có nhiều tiềm năng xuất nhập khẩu, tháng 06/2008, Bộ Công Thương Việt Nam đã tổ chức đoàn giao thương và xúc tiến thương mại tại Cốt-đi-voa do Thứ trưởng Lê Dương Quang dẫn đầu. Trong thành phần đoàn, ngoài các cán bộ của Bộ Công Thương còn có 12 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nông sản, dệt may, sản phẩm gỗ, cơ khí, dược phẩm, đồ nhựa, giấy in, xe đạp, xe máy v.v… Đầu tháng 9/2009, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) cũng đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 4 do Liên hiệp hội Điều châu Phi (gọi tắt là ACA) tổ chức tại thành phố cảng Abidjan của Cốt-đi-voa.

Về quan hệ thương mại, trong những năm qua, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đã không ngừng tăng cao. Cụ thể, năm 2008, trao đổi thương mại song phương đã tăng gấp đôi năm 2007, đạt 187,4 triệu USD trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Cốt-đi-voa 85,6 triệu USD hàng hoá các loại và nhập khẩu 101,5 triệu USD. Các sản phẩm mà Việt Nam bán sang thị trường này gồm có gạo (75,4 triệu USD), sắt thép (4,7 triệu USD), chất dẻo nguyên liệu (1,5 triệu USD), sản phẩm cao su (1,3 triệu), hàng dệt may (1,2 triệu), săm lốp ôtô, xe đạp, xe máy (1 triệu) v.v… Đồng thời, Việt Nam mua từ Cốt-đi-voa chủ yếu là hạt điều (73,2 triệu USD), gỗ và sản phẩm gỗ (11,8 triệu), bông các loại (11,2 triệu USD), sắt thép phế liệu (3,8 triệu USD) v.v… Còn trong 11 tháng đầu năm 2009, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trao đổi giữa hai nước đã đạt 203 triệu USD trong đó Việt Nam xuất khẩu 137 triệu USD và nhập khẩu 66 triệu USD hàng hoá các loại.

PAGE  
1

